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GỢI Ý TRẢ LỜI 
Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Câu 1.  Sự cần thiết phải ban hành Bộ luật Hình sự hiện hành? Bộ luật này có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều? có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào? Có bao nhiêu điều mới, bao nhiêu điều sửa đổi, bổ sung, có bao nhiêu điều bãi bỏ, bao nhiêu điều giữ nguyên?

Gợi ý
1. Sự cần thiết ban hành BLHS?
 2. Bộ luật này có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

BLHS hiện hành có 26 chương, 426 điều.

3. Có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?

BLHS hiện hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 (Điều 426 quy định về hiệu lực của Bộ luật).

4. Có bao nhiêu điều mới, bao nhiêu điều sửa đổi, bổ sung, có bao nhiêu điều bãi bỏ, bao nhiêu điều giữ nguyên?

Có 72 điều mới được bổ sung, 362 điều được sửa đổi, bổ sung, 17 điều giữ nguyên, và 07 điều bãi bỏ.

Câu 2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những tội phạm nào? Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những tội phạm nào? Bộ luật Hình sự hiện hành quy định như thế nào về nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội?
Gợi ý

1. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những tội phạm nào?
Khoản 2 Điều 12 (sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13) của Bộ luật Hình sự.

2. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những tội phạm nào?
Khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015.

3. Bộ luật Hình sự hiện hành quy định như thế nào về nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội?
Theo quy định tại Điều 91 BLHS năm 2015 và Khoản 14 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 về sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 91.

Câu 3. Trình bày những nội dung cơ bản của tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy; tội sản xuất trái phép chất ma túy; tội tàng trữ trái phép chất ma túy; tội vận chuyển trái phép chất ma túy; tội mua bán trái phép chất ma túy; tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy? Hãy đề xuất một số biện pháp đề phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy?
Gợi ý

1. Điều 247 Bộ luật Hình sự năm 2015 và điểm n khoản 1 điều 2 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 quy định về Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy.
2. Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về Tội sản xuất trái phép chất ma túy và Khoản 65 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 3 và 4 Điều 248 và Nghị định số 19/2018/NĐ-CP quy định về  việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015
3. Điều 249 BLHS 2015 quy định về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Khoản 66 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 249 và Nghị định số 19/2018/NĐ-CP quy định về  việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015
4. Điều 250 BLHS năm 2015 quy định tội vận chuyển trái phép chất ma túy và Khoản 67 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 250 và Nghị định số 19/2018/NĐ-CP quy định về  việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015
5. Điều 251 BLHS năm 2015 quy định về tội mua bán trái phép chất ma túy và Khoản 68 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 sửa đổi, bổ sung các khoản  2, 3 và 4 Điều 251 và Nghị định số 19/2018/NĐ-CP quy định về  việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.
6. Điều 255 BLHS năm 2015 quy định về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
7. Đề xuất một số biện pháp đề phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy?

Câu 4. Hãy cho biết Bộ luật Hình sự hiện hành quy định các tội phạm về tình dục đối với trẻ em như thế nào? Hãy đề xuất giải pháp để hạn chế tội phạm về tình dục đối với trẻ em trong giai đoạn hiện nay?

Gợi ý

1. Bộ luật Hình sự hiện hành quy định các tội phạm về tình dục đối với trẻ em 
Điều 142 BLHS năm 2015 quy định về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Khoản 24 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 sửa đổi, bổ sung các khoản  2 và 3 Điều 142.

 Điều 144 BLHS năm 2015 quy định Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Khoản 26 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 sửa đổi, bổ sung các khoản  2 và 3 Điều 144 .

Điều 145 BLHS năm 2015 quy định tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Điều 146 BLHS năm 2015 và điểm e khoản 2 điều 2 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 quy định tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

Điều 147 BLHS năm 2015 và điểm e khoản 2 điều 2 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 quy định tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

*Điểm b Khoản 2 Điều 148 và điểm c khoản 1 điều 2 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 tội lây truyền HIV cho người khác quy định:
 “b) Đối với người dưới 18 tuổi thì bị phạt tù từ từ 03 năm đến 07 năm”

* Điểm c Khoản 2 Điều 149 và điểm e khoản 2 điều 2 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 quy định:
 “ c) Đối với người dưới 18 tuổi thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm”.

2. Giải pháp nào để hạn chế tội phạm về tình dục đối với trẻ em trong giai đoạn hiện nay?

Câu 5. Bộ luật Hình sự quy định như thế nào về tội phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật; tội phá hoại các chính sách kinh tế - xã hội; phá hoại chính sách đoàn kết; tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Gợi ý

Điều 114, BLHS năm 2015 quy định tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 115, BLHS năm 2015 quy định tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội.
Điều 116, BLHS năm 2015 quy định tội phá hoại chính sách đoàn kết.
Điều 117, BLHS năm 2015 quy định tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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